
Radifocus Glidecath là ống thông chẩn đoán ái nước được chỉ định trong các quy trình chụp chẩn 
đoán mạch não hoặc ngoại biên. Glidecath phân phối thuốc và các chất cản quang đến các vị trí chọn 
lọc trong hệ thống mạch máu. Glidecath cũng được sử dụng để dẫn đường cho dây dẫn hoặc ống 
thông đến vị trí mục tiêu. 

Glidecath có lớp phủ hydrophilic ái nước giống như Terumo Guidewire M giúp dễ dàng vượt qua các 
tổn thương xoắn vặn. Glidecath cũng được chỉ định để phân phối các vật liệu nút mạch như hạt vi cầu, 
PVA và coil kích cỡ lớn. 

• Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài 15, 25, và 40 cm phụ thuộc vào lọai và chiều dài ống thông giúp di chuyển
mượt mà ngay cả với những tổn thương xoắn vặn.

• Cấu trúc lớp bện nổi bật: lớp bện đơn ở loại 5 Fr và lớp bện kép ở loại 4 Fr giúp tăng cường khả năng theo
dấu giải phẫu, đặc biệt khi sử dụng kết hợp với dây dẫn ái nước của Terumo.

• Bề mặt cản quang, mượt mà giúp ngăn hình thành huyết khối và đảm bảo độ cản quang cao.

• Lòng ống rộng: Glidecath 4 Fr (1.40 mm) tương thích với dây dẫn 0.038" (0.97 mm) và có thể được sử dụng
giống như ống thông trợ giúp cho vi ống thông như Terumo Progreat

• Khả năng chịu áp lực cao: 750 psi (5.171 kPa) với ống thông 4 Fr và 1000 psi (6.895 kPa) với ống thông 5 Fr

• Các kích cỡ và kiểu đầu cong đặc biệt bao gồm loại thẳng dài 150 cm phù hợp cho can thiệp chi dưới và loại
Yashiro 3D giúp dễ dàng tiếp cận vào động mạch thân tạng.

TAP-TIS-A20015

Ống thông chụp mạch máu

SUS (thép không gỉ) Lớp phủ polymer ái nước hydrophilic

Lớp trong giàu Nylon Lớp phủ Polyurethane 

4 Fr / 1.40 mm 
I.D.: 1.03 mm

5 Fr / 1.70 mm 
I.D.: 1.10 mm



15 kiểu đầu
giúp tiếp cận và chọn lọc 
mạch hiệu quả 

Lựa chọn ống thông chụp chẩn đoán ngoại biên đầu tay 
với khả năng lái và chọn lọc hiệu quả!
Được sản xuất với công nghệ phủ ái nước của Terumo

Loại 5 Fr với lớp bện đơn 
thép không gỉ (SUS) 

Theo dấu giải phẫu tốt và 
kiểm soát dẫn truyền chuyển 

động xoay hiệu quả

Các loại kiểu đầu

Straight (4 Fr)
Straight taper (5 Fr)

Angle (4 Fr)
Angle taper (5 Fr)

Cobra 1
(C1)

Cobra 2
(C2)

J-tip Multipurpose
(MP)

Simmons 1
(Sim 1)

Simmons 2
(Sim 2)

Simmons 3
(Sim 3)

Headhunter 1
(H1)

JB1 JB2 Mani Yashiro PV Multicurve
(6 Side Holes)

TAP-TIS-A20015

Ống thông chụp mạch máu

Loại 4 Fr với lớp bện kép 
thép không gỉ (SUS) 

Truyền lực đẩy tốt và kiểm 
soát dẫn truyền chuyển động 

xoay hiệu quả
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TAP-TIS-A20015

Đóng gói 5 cái mỗi hộp
* Đóng gói 3 cái mỗi hộp

4 Fr

Kiểu đầu       Chiều dài  

Chiều dài 
phần phủ ái 
nước đầu xa       Lỗ bên         Mã sản phẩm

Cobra Small

Cobra Small

65 cm 15 cm 0

80 cm 15 cm 0

RF*ZB4410GM

RF*ZB44108M
65 cmCobra Middle 0 RF*ZB5410GM

80 cm

15 cm

Cobra Middle 0 RF*ZB54108M

100 cmCobra Middle 0 RF*ZB54110M

15 cm

15 cm

65 cm 15 cmCobra Large 0 RF*ZB6410GM
80 cm 15 cmCobra Large 0 RF*ZB64108M
65 cm 15 cmJ curve Large 0 RF*ZD4410GM

65 cm 15 cmStraight 0 RF*ZM7410GM

100 cm 15 cmStraight 0 RF*ZM74110M

110 cm 15 cmStraight 0 RF*ZM74111M

120 cm 15 cmStraight 0 RF*ZM74112M

150cm 40 cmStraight 0 RF*ZM74115JM
65 cm 15 cm 0 RF*ZV9410GM
100 cm 15 cm 0 RF*ZV94110M
110 cm 15 cm 0 RF*ZV94111M

150 cm 40 cm 0 RF*ZV94115JM

Non-tapered angled 

Non-tapered angled 

Non-tapered angled 

Non-tapered angled 

100 cm 15 cmMultipurpose 0 RF*ZW34110M
100 cm 15 cm 0 RF*WA14110MSimmons/Sidewinder 1

100 cm 40 cm 0 RF*WA24110MSimmons/Sidewinder 2

100 cm 15 cm 0 RF*WB14110MHinck Headhunter 1

100 cm 15 cmBentson-Hanafee-Wilson 1 0 RF*WE14110M
100 cm 15 cmBentson-Hanafee-Wilson 2 0 RF*WE24110M

110 cm 15 cmBentson-Hanafee-Wilson modified 0 RF*WEA4111M

100 cm 15 cmMANI 0 RF*WG14110M

100 cm 15 cmVertebral 0 RF*WH14110M
120 cm 15 cmVertebral 0 RF*WH14112M 

5 Fr

Kiểu đầu       Chiều dài  

Chiều dài 
phần phủ ái 
nước đầu xa       Lỗ bên         Mã sản phẩm

Cobra Small

Cobra Small

65 cm 25 cm 0

80 cm 40 cm 0

65 cmCobra Middle
2

80 cm

40 cm

Cobra Middle
0

100 cmCobra Middle
0

25 cm

40 cm

65 cm 25 cmCobra Large

0

80 cm 40 cmCobra Large
0

65 cm 25 cmJ curve Large
0

70 cm 25 cm
0

100 cm 40 cm

0

110 cm 40 cmStraight

0

65 cm 25 cm

0

80 cm 40 cm

0

100 cm 40 cm

0

110 cm 40 cm

0

65 cm 25 cm

0

100 cm 40 cm

0

Non-tapered angled 

Angled tapered
Angled tapered

100 cm 40 cmMultipurpose

0

100 cm 40 cm

0
Simmons/Sidewinder 1

100 cm 40 cm

0

Simmons/Sidewinder 2

100 cm 40 cm

0

Hinck Headhunter 1 100 cm 40 cm

Bentson-Hanafee-Wilson 1

0

100 cm 40 cm

Bentson-Hanafee-Wilson 2

0

110 cm 40 cm

0

100 cm 40 cmMANI
0

100 cm 40 cmVertebral

0

110 cm 40 cmVertebral
0

Cobra Small 80 cm 40 cm

RF*XB4510GM
RF*XB45108M

RF*XB15108M

RF*XB5510GM

RF*XB55108M

RF*XB55110M

RF*XB6510GM

RF*XB65108M

RF*XD4510GM
Yashiro*
Yashiro*

RF*XG95107M

RF*XG95110M
RF*XM75111M

Straight tapered 

Straight tapered 

Straight tapered 

RF*XI7510GM

RF*XI75108M

RF*XI75110M 

RF*XV95111M

RF*XL9510GM

RF*XL95110M

RF*XW35110M

RF*YA15110M

RF*YA25110M
Simmons/Sidewinder 3 RF*YA35110M

RF*YB15110M
RF*YE15110M

RF*YE25110M

RF*YG15110M

0

RF*YH15110M
RF*YH15111M
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